
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 8  Trang 1/2 

Điểm: ______/35            Tên: _______________________ 
                                                                                       Ngày: ______11/4/2006_______ 

 
Bài Tập Ở Nhà: Tuần 8 

 (15 điểm) Em hãy tìm những món đồ trong nhà có màu hay hình 
sau đây. 

Find one thing in your house for each of the following colors and shapes.  
Write it in Vietnamese or English in the second column. 
 
Màu 
Color 

Tên của đồ trong nhà 
Name of the item in your house 

Màu đen  

Màu trắng  

Màu xanh da trời  

Màu đỏ  

Màu nâu  

Màu vàng  

Màu cam  

Màu hồng  

Màu xanh lá cây  
 

    Em thích màu gì nhất?  ______________________________ 
 
 

Hình 
Shape 

Tên của đồ trong nhà 
Name of the item in your house 

Hình tam giác  

Hình chữ nhật  

Hình vuông  

Hình tròn  
 

    Em thích hình nàu nhất?  ____________________________ 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 1B 

Homework: Week 8  Trang 2/2 

 (20 điểm) Em hãy tìm và khoanh tròn những từ sau đây. 
Word Search Puzzle.  Find and circle the following numbers and colors. 

 

Số Màu 
một sáu đỏ tím 
hai bảy vàng xám 
ba tám trắng nâu 
bốn chín đen hồng 
năm mười cam xanh lá cây 

 
 
 

b a y o c d r h ồ n g r t i c o đ a p 
r s c ằ m h t e v b t s á u á n m e n 
m y a t x c h í n u h a m j n q t r n 
n ă m k u d k m ủ t ó c y đ h h x b r 
b f n z c á x n s v b s c h t m u á a 
t r ắ n g r m i ệ n g y m o a z b v m
c ổ ó n v c ộ l k b à n t a y m ư ờ i 
h v p l a z t t h x y p c u a l ớ b u 
p y m k i n â u q a r c p p i b m à a 
đ v ắ o n c h x t n b ù t đ ầ u o n k 
ỏ s t f đ s v n a y r i h v z n x c b 
r a o t m n ó r i k v c è o f ú b h ả 
b ố n r l g i y i r à h p s a đ m â y 
n i s u n v t í m g n ỏ a m ũ i s n f 
h x a n h l á c â y g l t u y k h a i 

 


